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Từ viết tắt: TQM: Quản trị chất lượng toàn diện

I. Trắc nghiệm (6 điểm,  0.2 điểm/câu), Sinh viên làm trên phiếu làm bài.
Câu 1: Chọn phát biểu chưa chính xác? Nguyên tắc bố trí mặt bằng:

A. Phù hợp với khối lượng sản phẩm sản xuất.

B. An toàn cho người lao động.

C. Thích hợp với đặc điểm sản phẩm và dịch vụ.

D. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Câu 2: Chọn phát biểu chính xác? 
Để tìm kiếm nhu cầu nhà quản trị cần thực hiện các hoạt động sau:

A. Xây dựng thương hiệu, phân tích người tiêu dùng, lựa chọn thị trường mục tiêu.

B. Phân tích môi trường marketing, lựa chọn thị trường mục tiêu, xây dựng thương hiệu.

C. Phân tích môi trường marketing, phân tích người tiêu dùng, lựa chọn thị trường mục tiêu.

D. Phân tích môi trường marketing, phân tích người tiêu dùng, phân khúc thị trường.

Câu 3: Chọn phát biểu chưa chính xác về chất lượng sản phẩm?
A. Chất lượng là sự phù hợp của sản phẩm với nhu cầu của người tiêu dùng.

B. Làm chất lượng rất tốn kém vì cần đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại.

C. Chú ý tới chất lượng tuy năng suất tuy thấp nhưng hiệu quả kinh tế có thể cao hơn.

D. Công nhân trực tiếp đứng máy chỉ chịu trách nhiệm phần nhỏ khi chất lượng tồi.

Câu 4: Chọn phát biểu chính xác? Môi trường vĩ mô bao gồm các yếu tố:
A. Đối thủ cạnh tranh, nhà cung, công chúng, nhà trung gian.

B. Sản phẩm, phân phối, giá cả, chiêu thị, doanh nghiệp.

C. Kinh tế, công nghệ-tự nhiên, văn hóa-xã hội, chính trị-pháp luật.

D. Kinh tế, đối thủ cạnh tranh, chính trị-pháp luật, văn hóa xã hội.

Câu 5: Chọn phát biểu chưa chính xác?

Chiến lược thay đổi nhân sự theo mức cầu có nhược điểm:

A. Cho thôi việc hay thuê thêm công nhân đều tăng chi phí.

B. Giảm năng suất do nhân viên có tâm lý bị sa thải.

C. Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho nhân viên.

D. Doanh nghiệp có thể bị mất uy tín do sa thải nhân viên thường xuyên.

Câu 6: Chọn phát biểu chính xác? Nhà quản trị cần các kỹ năng sau:
A. Kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản trị, kỹ năng tư duy.

B. Kỹ năng nhân sự, kỹ năng tư duy, kỹ năng kỹ thuật.

C. Kỹ năng quản trị, kỹ năng nhân sự, kỹ năng tư duy.

D. Kỹ năng kỹ thuật, kỹ năng nhân sự, kỹ năng chuyên môn.

Câu 7: Chọn phát biểu chính xác? Vai trò của bộ phận marketing thể hiện nổi bậc nhất trong:

A. Giai đoạn hướng theo bán hàng.
B. Giai đoạn hướng theo sản xuất.

C. Giai đoạn hướng theo sản phẩm.
D. Giai đoạn hướng theo marketing.

Câu 8: Chọn phát biểu chính xác? Quy trình mua đối với một sản phẩm mới:
A. Nhận thức nhu cầu, dùng thử, quyết định mua, đánh giá, chấp nhận.

B. Nhận thức nhu cầu, tìm kiếm thông tin, dùng thử, đánh giá, chấp nhận.

C. Nhận biết, quan tâm, đánh giá, dùng thử, chấp nhận.

D. Nhận biết, quan tâm, dùng thử, đánh giá, chấp nhận.

Câu 9: Chọn phát biểu chưa chính xác? Đặc điểm của doanh nghiệp là:
A. Nâng cao chất lượng sản phẩm để thỏa mãn khách hàng.

B. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải căn cứ vào thị trường.

C. Mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận.

D. Sự cạnh tranh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Câu 10: Chọn phát biểu chính xác?

A. Công ty trách nhiệm hữu hạn được tự do chuyển nhượng vốn.

B. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được phép phát hành chứng khoán.

C. Công ty cổ phần bắt buộc phải có ba thành viên góp vốn.

D. Công ty cổ phần được quyền tự do phát hành chứng khoán để huy động vốn.

Câu 11: Chọn phát biểu chính xác? Mục tiêu của marketing:

A. Thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng, thắng trong sự cạnh tranh, đạt mục tiêu của tổ chức.

B. Thắng trong sự cạnh tranh, quảng bá được thương hiệu, đạt mục tiêu tổ chức.

C. Thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng, quảng bá được thương hiệu, đạt mục tiêu tổ chức.

D. Định vị thương hiệu, quảng bá được thương hiệu, phân phối được sản phẩm.

Câu 12: Chọn phát biểu chính xác? Khách hàng thường bị tác động bởi:
A. Dấu hiệu của sản phẩm.
B. Bao bì của sản phẩm.

C. Tên hiệu của sản phẩm.
D. Nhãn hiệu của sản phẩm.

Câu 13: Chọn phát biểu chưa chính xác? 
Đặc điểm của phương pháp sản xuất theo dây chuyền là:

A. Thiết bị bố trí theo quá trình.
B. Năng suất cao do tính chuyên môn hóa cao.

C. Số lượng sản phẩm phải đủ lớn.
D. Mặt bằng bố trí theo dòng vật liệu.

Câu 14: Chọn phát biểu chưa chính xác? Đặc điểm của giai đoạn tung sản phẩm ra thị trường:

A. Lợi nhuận âm hay rất thấp.

B. Có rất nhiều đối thủ cạnh tranh.

C. Giá thường có xu hướng cao.
D. Nhịp độ tăng trưởng và mức tiêu thụ chậm.
Câu 15: Chọn phát biểu chưa chính xác? 
Chiến lược marketing trong giai đoạn phát triển sản phẩm:

A. Tập trung vào nâng cao chất lượng và cải tiến sản phẩm.

B. Tập trung vào quảng cáo cho khách hàng biết sản phẩm.

C. Tập trung mở rộng kênh phân phối.

D. Tập trung vào giá để thu hút khách hàng.

Câu 16: Chọn phát biểu chưa chính xác? Triết lý của ISO 9000:
A. Phòng ngừa hơn khắc phục.

B. Làm đúng ngay từ đầu là chất lượng nhất tiết kiệm nhất.

C. Hệ thống chất lượng quản trị quyết định cho chất lượng sản phẩm.

D. Quyết định dựa trên sự kiện, dữ liệu.

Câu 17: Chọn phát biểu chính xác? Cơ sở để phân khúc thị trường sản phẩm tiêu dùng:
A. Vùng, miền, thành thị, nông thôn
B. Tần số mua, giai cấp, lối sống.

C. Tuổi, giới tính, thu nhập, nghề nghiệp.
D. Địa lý, nhân khẩu, tâm lý, hành vi.

Câu 18: Chọn phát biểu chính xác? Trong  doanh nghiệp tư nhân:

A. Doanh nghiệp tư nhân có thể kinh doanh trong bất cứ ngành nghề nào.

B. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

C. Việc điều hành quản lý doanh nghiệp phải do chủ doanh nghiệp thực hiện.

D. Người chủ doanh nghiệp có quyền sắp xếp, tổ chức thuê mướn nhân công, trả lương và sa thải bất kì người lao động theo ý mình.

Câu 19: Chọn phát biểu chưa chính xác? Chi phí chất lượng gồm các loại chi phí sau:

A. Chi phí thẩm định.
B. Chi phí sai hỏng.

C. Chi phí phòng ngừa.
D. Chi phí do sản xuất thừa.

Câu 20: Chọn phát biểu chính xác? Nhà quản trị cấp cơ sở dành thời gian thực hiện 4 chức năng quản trị theo sắp xếp tăng dần là:
A. Kiểm tra, điều khiển, tổ chức, hoạch định.
B. Hoạch định, kiểm tra, tổ chức, điều khiển.

C. Tổ chức, điều khiển, hoạch định, kiểm tra.
D. Kiểm tra, hoạch định, tổ chức, điều khiển.

Câu 21: Chọn phát biểu chính xác? 5S là:

A. Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng.

B. Sửa sang,  sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng.

C. Sắp xếp, sáng sủa, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng.

D. Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, sáng sủa, sẳn sàng.

Câu 22: Chọn phát biểu chưa chính xác? Sản xuất theo lô là dạng sản xuất:
A. Tay nghề công nhân đòi hỏi rất cao.

B. Phù hợp trong các ngành: bánh kẹo, may mặc…

C. Đặc điểm sản phẩm là tiêu chuẩn hóa thấp.

D. Có sản lượng vừa phải.

Câu 23: Chọn phát biểu chính xác? 
Trong nội bộ doanh nghiệp yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến chất lượng là:

A. Con người, lực lượng lao động của doanh nghiệp.

B. Công nghệ và trình độ tổ chức quản lý của doanh nghiệp

C. Khả năng về công nghệ, máy móc thiết bị của doanh nghiệp.

D. Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào.

Câu 24: Chọn phát biểu chưa chính xác? Phân tích đối thủ cạnh tranh là:

A. Xác định nhu cầu khách hàng của đối thủ cạnh tranh.

B. Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh là ai?

C. So sánh điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh tranh.

D. Xác định mục tiêu của đối thủ cạnh tranh.

Câu 25: Chọn phát biểu chính xác?

A. Kênh phân phối một cấp thích hợp với các sản phẩm sản xuất khối lớn.

B. Kênh phân phối không cấp phù hợp với sản phẩm sản xuất đơn chiếc.
C. Kênh phân phối ba cấp thích hợp khi thị trường nhỏ.

D. Kênh phân phối không cấp phù hợp với sản phẩm sản xuất hàng loạt.

Câu 26: Chọn phát biểu chưa chính xác? Xây dựng thương hiệu cần thiết vì:

A. Sự trung thành của khách hàng ngày càng giảm.

B. Phân biệt chất lượng sản phẩm giữa các doanh nghiệp.

C. Là cơ sở để khách hàng nhận dạng và lựa chọn sản phẩm.

D. Chu kỳ sống của sản phẩm ngày càng ngắn.

Câu 27: Chọn phát biểu chưa chính xác? Để đạt hiệu quả và tránh lãng phí, chương trình đào tạo chất lượng cho cấp quản lý thích hợp với những nội dung:
A. Những khái niệm cơ bản của hệ thống.

B. Những quá trình sẽ thay đổi khi áp dụng hệ thống.

C. Cách thức viết thủ tục và bảng hướng dẫn công việc.

D. Những nguyên tắc đánh giá chất lượng.

Câu 28: Chọn phát biểu chưa chính xác?

A. TQM giúp cho các tổ chức đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng.

B. TQM giúp các tổ chức quản trị hiệu quả hơn.

C. Mục tiêu của TQM cố gắng đạt được một số tiêu chuẩn chất lượng đề ra từ trước.

D. TQM phải kết hợp mở rộng kiểm soát sang các cơ sở cung ứng, nhà thầu phụ.

Câu 29: Chọn  phát biểu chính xác? Chức năng của doanh nghiệp là:

A. Marketing, sản xuất, tài chính tín dụng.
B. Sản xuất, thương mại, marketing.

C. Marketing, sản xuất, tài chính kế toán.
D. Nhân sự, marketing, sản xuất.

Câu 30: Chọn phát biểu chưa chính xác? Chiến lược hớt váng chớp nhoáng thành công khi:

A. Phần lớn thị trường tiềm ẩn chưa biết đến sản phẩm.

B. Thị trường cạnh tranh khốc liệt.

C. Công ty đứng trước sự cạnh tranh tiềm ẩn.

D. Khách hàng thiết tha với sản phẩm và có khả năng mua sản phẩm.

II. Tự luận (4 điểm): Sinh viên làm bài trên phần còn lại của phiếu làm bài
Câu 31: (2.25 điểm)

Nhà máy dự kiến sản xuất sản phẩm mới có các công việc và mối quan hệ của các công việc cho ở bảng sau:

	Công việc
	Nội dung
	Thời gian hoàn thành (ngày)
	Công việc cần làm trước

	A
	Thiết kế bản vẽ lắp sản phẩm
	3
	

	B
	Thiết kế bản vẽ dập
	3
	A

	C
	Thiết kế bản vẽ chi tiết
	3
	B

	D
	Thiết kế master
	2
	B

	E
	Gia công CNC master
	3
	D

	F
	Gia công điện cực master
	2
	D

	G
	Thiết kế khuôn dập sản phẩm
	3
	B

	H
	Thiết kế đồ gá cắt gọt sản phẩm
	3
	C

	I
	Gia công khuôn dập
	3
	F, G

	J
	Gia công đồ gá cắt gọt sản phẩm
	3
	F, H

	K
	Lắp khuôn dập 
	1
	I

	L
	Dập sản phẩm
	2
	K

	M
	Lắp đồ gá cắt gọt
	2
	J

	N
	Cắt gọt sản phẩm
	3
	L, M


a/ Lập sơ đồ Gant theo phương thức triển khai sớm? (1.25 điểm)
b/ Xác định những công việc nằm trên đường găng? (0.75 điểm)

c/ Tổng thời gian tối thiểu để hoàn tất công việc? (0.25 điểm)
Câu 32: (1.75 điểm) 

Có 5 công việc thực hiện trên 2 máy. Công việc nào cũng phải làm trên máy 1 trước rồi mới chuyển sang máy 2. Thời gian từng công việc cho ở bảng sau (đơn vị tính là giờ). 
	Công việc
	A
	B
	C
	D
	E

	Thời gian thực hiện trên:

Máy 1
	
	
	
	
	

	
	4
	3
	9
	7
	8

	Máy 2
	6
	7
	6
	4
	5


a/ Theo nguyên tắc Johnson,  hãy sắp xếp thứ tự các công việc? (0.5 điểm)
b/ Vẽ sơ đồ điều độ để tính tổng thời gian tối thiểu để hoàn thành hết các công việc? (1.0 điểm)

c/ Tính tổng thời gian chờ trên máy 2? (0,25 điểm)
TRƯỞNG KHOA     
TRƯỞNG BỘ MÔN 
       
  GIẢNG VIÊN RA ĐỀ                   
(Ký và ghi rõ họ tên)                       (Ký và ghi rõ họ tên)                            (Ký và ghi rõ họ tên)                  

   NGUYỄN TIẾN NHÂN
     TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG HỒNG             LƯ THỊ YẾN VŨ

	ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Bậc đào tao: Cao đẳng 

HỌC PHẦN: KINH TẾ CÔNG NGHIỆP & QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

HỌC KỲ:         I 

            
NĂM HỌC :  2014 - 2015

   Lớp:  12CĐ.CK


Ngày thi: ____/_____/201____

Thời gian thi: _______90___​​____ phút
I. Trắc nghiệm
	1
	D

	2
	C

	3
	B

	4
	C

	5
	C

	6
	B

	7
	D

	8
	C

	9
	A

	10
	B

	11
	A

	12
	D

	13
	A

	14
	B

	15
	B

	16
	D

	17
	D

	18
	B

	19
	D

	20
	D

	21
	A

	22
	A

	23
	A

	24
	A

	25
	B

	26
	B

	27
	C

	28
	C

	29
	C

	30
	B


II. Tự luận (4 điểm):

Câu 32. (1.75 điểm)

a/ Sắp xếp thứ tự các công việc: B, A, C, E, D (0.5 điểm)


(Nếu sai 1 vị trí -0.25 điểm, sai 2 vị trí không chấm điểm)


b/ Sơ đồ điều độ: (0.75 điểm, sai 1 vị trí -0.25 điểm)
	
	3
	7
	16
	24
	31
	

	Máy 1
	B3
	A4
	C9
	E8
	D7
	 

	Máy 2
	3
	B
	7
	A4
	2
	C6
	2
	E5
	2
	D4

	
	
	10
	14
	
	22
	
	29
	
	35



- Tổng thời gian tối thiểu để hoàn thành hết các công việc: 35 giờ (0.25 điểm)
c/ Tổng thời gian chờ trên máy 2: 3+2+2+2=9 (giờ) (0.25 điểm)
Câu 31. (2.25 điểm)
a/ Lập sơ đồ Gant theo phương thức triển khai sớm (1.25 điểm)


Nếu sai 1 vị trí -0.25 điểm
	Thời gian
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Công việc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công việc găng
	
	 

	C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công việc không  găng
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	K
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	L
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b/ Các công việc nằm trên đường găng (0.75 điểm)
[image: image1.emf] Các công việc nằm trên đường găng  (hoặc A, B, C, H, J, M, L) 


(Nếu sai 1 công việc -0.25 điểm, sai 3 công việc không có điểm)

c/ Tổng thời gian tối thiểu để hoàn tất công việc (0.25 điểm)


3+3+3+3+3+2+3=20 ngày

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)
LƯ THỊ YẾN VŨ
ĐỀ 209
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Trang 5/5 – ĐỀ 209


